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KẾ HOẠCH 

Thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập thuộc quận Lê Chân năm 2023 

 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công 

lập;  

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;  

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công 

lập;  

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-GDĐT, 03/2021/TTGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;  

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công 

chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức bộ 

máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hải Phòng; 

Thực hiện Công văn số 5724/VP-VX ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 

thông; Công văn số 2567/SGDĐT-TCCB ngày 20/9/2023 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc triển khai bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông theo Thông tư số 01, 02, 03, 04, 08 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, 
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Ủy ban nhân dân quận Lê Chân xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện bổ 

nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở công lập trực thuộc năm 2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên đúng 

quy định, thẩm quyền và tiến độ thời gian đảm bảo chế độ chính sách đối với 

giáo viên. 

- Việc bổ nhiệm và xếp lương sang chức danh nghề nghiệp mới phải được 

công bố công khai để toàn thể viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

biết để phối hợp thực hiện. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

Gồm cấp trưởng, cấp phó, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) tại 

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc 

UBND quận Lê Chân.  

2. Nguyên tắc thực hiện 

- Khi bổ nhiệm giáo viên từ chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 20, 21, 22, 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV vào chức 

danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định tại Thông tư số 01, 02, 03, 

04/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT thì không được kết hợp 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp.  

- Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên phải căn cứ vào 

vị trí việc làm đang đảm nhận và bảo đảm đạt tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- Không căn cứ trình độ được đào tạo để bổ nhiệm vào hạng chức danh 

nghề nghiệp cao hơn hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển đối với giáo 

viên mới được tuyển dụng.  

- Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện 

theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV. Khi thực hiện 

chính sách tiền lương mới, việc chuyển xếp sang lương mới thực hiện theo quy 

định của Chính phủ. 

III. NỘI DUNG BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC 

1. Đối với giáo viên mầm non 

1.1 Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-

BNV nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy 

định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT, cụ thể như sau: 

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã 

số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) đạt tiêu 

chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26); 
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b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã 

số V.07.02.26) đối với giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05); 

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II (mã số 

V.07.02.25) đối với giáo viên mầm non hạng II (mã số V.07.02.04). 

1.2 Trường hợp Giáo viên chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm theo 

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT: 

- Trường hợp giáo viên mầm non chưa đáp ứng điều kiện để được bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tại Thông tư số 

08/2023/TT-BGDĐT thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm non hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch số 

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 

Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp 

giáo viên mầm non tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp. 

- Trường hợp giáo viên mầm non chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào 

tạo theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nhưng không thuộc đối tượng 

phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực 

hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên 

mầm non hiện đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu. 

2. Đối với giáo viên tiểu học 

 2.1 Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp 

giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy 

định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT như sau: 

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); 

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số 

V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) đạt tiêu chuẩn 

về trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29); 

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số 

V.07.03.28) đối với giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) có tổng thời 

gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) 

và hạng II (mã số V.07.03.07) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên 

(không kể thời gian tập sự). 

2.2 Trường hợp Giáo viên chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm các 

chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT: 
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- Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm 

vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư số 

08/2023/TT-BGDĐT thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh 

nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện đang được xếp theo Thông tư liên tịch 

số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại 

Điều 7 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề 

nghiệp giáo viên tiểu học tương ứng mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Trường hợp giáo viên tiểu học chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo 

theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nhưng không thuộc đối tượng phải 

nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-

CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng 

trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì 

tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên tiểu học hiện 

đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu. 

 3. Đối với giáo viên THCS 

3.1 Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV nay được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ 

sở quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT như sau: 

a) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III 

(mã số V.07.04.32) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12) 

đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã 

số V.07.04.32); 

b) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II 

(mã số V.07.04.31) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.11) 

có tổng thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III 

(mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 09 

(chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự); 

c) Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I 

(mã số V.07.04.30) đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I (mã số V.07.04.10).” 

3.2 Trường hợp Giáo viên chưa đáp ứng điều kiện để được bổ nhiệm các 

chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT: 

- Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng điều kiện để được bổ 

nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở quy định tại Thông 

tư số 08/2023/TT-BGDĐT thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức 

danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hiện đang được xếp theo Thông tư 

liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy 

định tại Điều 7 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT thì được bổ nhiệm vào chức 
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danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở tương ứng mà không phải thông qua 

thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Trường hợp giáo viên trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được 

đào tạo theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019 nhưng không thuộc đối 

tượng phải nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định tại Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực 

hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của chức danh giáo viên 

trung học cơ sở hiện đang được xếp cho đến khi nghỉ hưu. 

4. Đối với giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX 

- Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-

BGDĐT-BNV nay được xếp hạng chức danh nghề nghiệp tương đương theo quy 

định tại Điều 2 Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT. 

- Giáo viên trung học phổ thông mới được tuyển dụng sau khi hết thời gian 

tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá 

đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

trung học phổ thông đã trúng tuyển. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan                    

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

1. 

Các đơn vị thành lập Ban rà soát (BGH, kế 

toán, Tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ chức đoàn 

thể, thanh tra nhân dân trường học...) để xây 

dựng phương án bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức của đơn vị 

trình UBND quận thẩm định (kèm hồ sơ đề 

nghị đủ điều kiện) 

Các trường MN, TH, 

THCS, Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Trước ngày 

10/10/2023 

2. 

Thẩm định phương án bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp và xếp lương giáo viên báo 

cáo UBND quận 

Thành lập Hội đồng xét 

duyệt cấp quận (giao 

Phòng Nội vụ chủ trì, 

phối hợp với phòng Giáo 

dục và Đào tạo tham 

mưu thành viên cụ thể) 

Trước ngày 

20/10/2023 

3. 

Tham mưu UBND quận Quyết định, 

Thông báo bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp, xếp lương giáo viên theo phân cấp 

UBND quận (giao Phòng 

Nội vụ tham mưu) 

Dự kiến trước 

ngày 

23/10/2023 

4. 

Báo cáo kết quả và đăng ký số lượng chỉ 

tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 

từng hạng viên chức năm 2024 (biểu mẫu 

03) 

Các trường MN, TH, 

THCS, Trung tâm 

GDNN-GDTX 

Trước ngày 

25/10/2023 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-23-2015-TTLT-BGDDT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-giao-vien-trung-hoc-pho-thong-292405.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-23-2015-TTLT-BGDDT-BNV-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-giao-vien-trung-hoc-pho-thong-292405.aspx
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TT Nội dung thực hiện 
Cơ quan                    

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

5. 

Báo cáo kết quả và tổng hợp số lượng chỉ 

tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 

từng hạng viên chức năm 2024 về Sở Nội 

vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo 

UBND quận (giao Phòng 

Nội vụ tham mưu) 

Trước ngày 

31/10/2023 

6. 

Bố trí kinh phí hoạt động của Hội đồng xét 

duyệt và kinh phí bổ sung cho các đơn vị 

để thực hiện các chính sách theo Kế hoạch 

này 

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
 

Lưu ý: Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương giáo viên gửi về UBND quận (qua phòng Nội vụ) gồm: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương giáo viên kèm theo phương án (biểu mẫu 01,02). 

- Biên bản họp xét điều kiện, tiêu chuẩn của viên chức đề nghị bổ nhiệm và 

xếp lương của đơn vị. 

- Hồ sơ của từng cá nhân theo danh sách đề nghị bổ nhiệm gồm: 

+ Các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 

+ Quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm ngạch, Quyết định chuyển 

ngạch (nếu có), Quyết định lương hiện hưởng 

- Danh sách giáo viên chưa đủ điều kiện để bổ nhiệm chức danh nghề 

nghiệp theo Thông tư mới.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 

và xếp lương đối với giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực 

thuộc quận Lê Chân. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn đề 

nghị đơn vị phản ánh về UBND quận (qua phòng Nội vụ) để hướng dẫn kịp thời/. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND quận; 

- Các phòng: NV, GĐ &ĐT, TC-KH; 

- Các trường học công lập trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX quận; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Hoàng Linh 
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